
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 – TOÁN 12 – ĐỀ SỐ 7

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .

B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .

C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

D. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng  và .

Câu 2. Cho hàm số  có , . Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Cho hàm số  xác định, liên tục trên và có đồ thị là đường cong như hình vẽ.

Giá trị lớn nhất  và giá trị nhỏ nhất  của hàm số  trên  là:

A. B. C. D. 

Câu 4. Tìm giá trị nhỏ nhất  của hàm số  trên đoạn .
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A. B. C. D. 

Câu 5. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  có phương trình là

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 7. Bảng biến thiên sau là của hàm số nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên

của tham số  để phương trình  có ba nghiệm thực phân biệt?

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho hình lăng trụ tam giác . Đặt . Trong các biểu
thức véctơ sau đây, biểu thức nào đúng.

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Trong không gian cho điểm  và bốn điểm  không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để

 tạo thành hình bình hành là:
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A. . B. .

C. . D. .

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm . Điểm đối xứng với A qua mặt phẳng

 có tọa độ là

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hai vectơ  và . Tính

.

A. B. C. D. 

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai

Câu 1. Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như Hình. 

a) Hàm số đồng biến trên các khoảng ,  và .

b) Hàm số nghịch biến trên các khoảng  và .

c) Hàm số đạt cực đại tại  và .

d) Hàm số đạt cực tiểu tại  và ; 

Câu 2. Cho hàm số . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là .

b)  là điểm cực tiểu của của hàm số.

c) Hàm số có hai điểm cực trị.

d) Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng .

Câu 3. Cho hàm số  có đồ thị như Hình. 
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Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Hàm số  có hai điểm cực trị là 0 và 2.

b) Giá trị  bằng 0.

c) Giá trị .

d) 

Câu 4. Cho  hình  tứ  diện   có  ba  cạnh   đôi  một  vuông  góc  và

. Xét hệ toạ độ  có gốc  trùng với đỉnh  và các tia  

lần lượt trùng với các tia . Gọi  lần lượt là trọng tâm của các tam giác  và

. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Toạ độ của đỉnh  là .

b) Toạ độ của điểm là .

c) 

d) 

Phần 3. Câu trả lời ngắn.
Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một công ty muốn thiết kế một loại hộp có dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông sao cho

thể tích khối hộp được tạo thành là  và diện tích toàn phần đạt giá trị nhỏ nhất. Độ dài cạnh đáy của mỗi
hộp muốn thiết kế là bao nhiêu decimét?
Câu 2. Cho hình thang cân có đáy nhỏ và hai cạnh bên bằng nhau và bằng 5. Tìm diện tích lớn nhất của

hình thang cân đó. (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Câu 3. Hình bên cho biết một hình trụ bán kính đáy , chiều cao  nội tiếp hình nón có bán
kính đáy 9 cm, chiều cao 18 cm. Tìm giá trị của  để thể tích của hình trụ là lớn nhất (kết quả làm
tròn đến hàng đơn vị của cm).
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Câu 4. Có ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc  và có độ lớn
lần lượt là 25 N và 12 N. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn 4

N. Tính độ lớn của hợp lực  của ba lực trên (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 5. Trong không gian , cho 2 vectơ  và . Tìm giá trị của  để hai vectơ

 và  tạo với nhau một góc .

Câu 6. Cho các số thực ,  thỏa mãn . Giá trị lớn nhất của biểu thức

 bằng  là phân số tối giản, khi đó  bằng bao
nhiêu?

PHIẾU TRẢ LỜI
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LỜI GIẢI THAM KHẢO

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .

B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .

C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

D. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng  và .

Lời giải

Chọn C

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

Câu 2. Cho hàm số  có , . Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn D

.

Bảng xét dấu của 

Vậy hàm số đã cho có hai điểm cực tiểu là  và .

Câu 3. Cho hàm số  xác định, liên tục trên và có đồ thị là đường cong như hình vẽ.
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Giá trị lớn nhất  và giá trị nhỏ nhất  của hàm số  trên  là:

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn B

Dựa vào đồ thị .

Câu 4. Tìm giá trị nhỏ nhất  của hàm số  trên đoạn .

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn C

Xét hàm số trên đoạn . Ta có suy ra 

Tính . Suy ra .

Câu 5. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải.

Chọn D

. Suy ta tiệm cận đứng là đường thẳng .

Câu 6. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  có phương trình là

A. .

B. .
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C. .

D. .

Lời giải

Do  nên đường thẳng  là tiệm cận xiên của đồ thị
hàm số đã cho.

Chọn đáp án C.

Câu 7. Bảng biến thiên sau là của hàm số nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên

của tham số  để phương trình  có ba nghiệm thực phân biệt?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Số nghiệm của phương trình  bằng số giao điểm của đồ thị hàm số  và đường

thẳng .
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Dựa vào hình vẽ, ta có:

Phương trình  có ba nghiệm thực phân biệt khi đường thẳng  cắt đồ thị hàm số

 tại ba điểm phân biệt, tức là . Mà  nên .

Câu 9. Cho hình lăng trụ tam giác . Đặt . Trong các biểu
thức véctơ sau đây, biểu thức nào đúng.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Ta có: .

Câu 10. Trong không gian cho điểm  và bốn điểm  không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để

 tạo thành hình bình hành là:

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn B

O

A D

B C

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm . Điểm đối xứng với A qua mặt phẳng

 có tọa độ là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A
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Tọa độ hình chiếu của điểm  trên mặt phẳng  là . Điểm đối xứng với A

qua mặt phẳng  có tọa độ là 

Câu 12. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hai vectơ  và . Tính

.

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn B

Ta có: .

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai

Câu 1. Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như Hình. 

a) Hàm số đồng biến trên các khoảng ,  và .

b) Hàm số nghịch biến trên các khoảng  và .

c) Hàm số đạt cực đại tại  và .

d) Hàm số đạt cực tiểu tại  và ; 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai
Dựa vào đồ thị hàm số, ta có:

- Hàm số đồng biến trên các khoảng ,  và .

- Hàm số nghịch biến trên các khoảng  và .

- Hàm số đạt cực đại tại  và ; đạt cực tiểu tại  và .

Câu 2. Cho hàm số . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là .
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b)  là điểm cực tiểu của của hàm số.

c) Hàm số có hai điểm cực trị.

d) Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng .

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng
Tập xác định: .

Bảng biến thiên:

Câu 3. Cho hàm số  có đồ thị như Hình. 

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Hàm số  có hai điểm cực trị là 0 và 2.

b) Giá trị  bằng 0.

c) Giá trị .

d) 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

Hàm số  có điểm cực tiểu là , điểm cực đại là .
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Ta  có:  .  Vì  0;  2  là  hai  nghiệm  của  phương  trình   nên

.  Vì  đồ  thị  hàm  số  đi  qua  điểm  có  toạ  độ   nên  .  Suy

.

Câu 4. Cho  hình  tứ  diện   có  ba  cạnh   đôi  một  vuông  góc  và

. Xét hệ toạ độ  có gốc  trùng với đỉnh  và các tia  

lần lượt trùng với các tia . Gọi  lần lượt là trọng tâm của các tam giác  và

. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Toạ độ của đỉnh  là .

b) Toạ độ của điểm là .

c) 

d) 

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

a) Từ giả thiết suy ra .

b) Áp dụng công thức xác định toạ độ trọng tâm tam giác suy ra  và .

c) Ta có  và , suy ra

d) 

Phần 3. Câu trả lời ngắn.
Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một công ty muốn thiết kế một loại hộp có dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông sao cho

thể tích khối hộp được tạo thành là  và diện tích toàn phần đạt giá trị nhỏ nhất. Độ dài cạnh đáy của mỗi
hộp muốn thiết kế là bao nhiêu decimét?

Lời giải

Đáp số: 2.

Gọi độ dài cạnh đáy là x, chiều cao là .

Ta có .

Diện tích toàn phần của khối hộp là: .
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Câu 2. Cho hình thang cân có đáy nhỏ và hai cạnh bên bằng nhau và bằng 5. Tìm diện tích lớn nhất của
hình thang cân đó. (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Lời giải

Trả lời: 32,5

Xét hình thang cân  có  như hình bên. 

Ta có diện tích hình thang cân  là  .

Lập bảng biến thiên, ta có .

Câu 3. Hình bên cho biết một hình trụ bán kính đáy , chiều cao  nội tiếp hình nón có bán
kính đáy 9 cm, chiều cao 18 cm. Tìm giá trị của  để thể tích của hình trụ là lớn nhất (kết quả làm
tròn đến hàng đơn vị của cm).

Lời giải

Trả lời: 6

Ta có .

Thể tích của hình trụ: .

 (loại) hoặc .

Bảng biến thiên:
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Từ đó,  đạt giá trị lớn nhất khi .

Câu 4. Có ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc  và có độ lớn
lần lượt là 25 N và 12 N. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn 4

N. Tính độ lớn của hợp lực  của ba lực trên (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
Lời giải

Trả lời: 26

Hợp lực của hai lực đầu tiên là 

 Độ lớn hợp lực của hai lực đó là 

Lực F3 vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho  Vectơ  vuông góc với mọi vectơ

nằm trong mặt phẳng tạo bởi  và 

Câu 5. Trong không gian , cho 2 vectơ  và . Tìm giá trị của  để hai vectơ

 và  tạo với nhau một góc .
Lời giải

Trả lời: 

Ta có: 

Câu 6. Cho các số thực ,  thỏa mãn . Giá trị lớn nhất của biểu thức

 bằng  là phân số tối giản, khi đó   bằng bao
nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 151

Điều kiện .

.(*)

Vì  nên từ (*) suy ra .
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Vì   nên  từ  (*)  suy  ra  

.

Do   nên  ,  ,  suy  ra  .  Từ  đó  ta  có

.

Đặt  với  hoặc .

Xét hàm số , ta có .

.

, .

Suy ra  đồng biến trên , mà  liên tục trên  và  nên phương

trình  có nghiệm duy nhất .

4148

3

f(to)

f(t)

0

t

f'(t)

to

+

3 7

Suy ra . Đẳng thức xảy ra khi , .
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